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304
NHO-GIÁO




Trọng Do 仲 由, tên tự là Lộ 路, lại có tên là Quí-lộ 季 路, có dũng-lực tài-nghệ, giỏi việc trị binh, tính quả-cảm và cương-trực, nhưng không đạt sự biến thông. Làm quan đại-phu nước Vệ, bị tội phải giết.

Ngôn Yển 言 𠍾, tên tự là Du 游, chỉ chuyên học Lễ, làm việc cẩn-thận, không hay hư-hỏng, làm quan tể ở Võ-thành.

Bốc-Thương 卜 商, tên tự là Hạ 夏, học Thi, hay bàn luận những điều tinh-vi. Giao với người trên, tiếp người dưới rất là phân-biệt minh-bạch, tính đốc-tín, cẩn-thủ, nhưng qui-mô hẹp-hòi.

Chuyên-tôn Sư 顓 孫 師, tên tự là Trương 張, người đẹp, tài cao, ý rộng, hay làm việc khó-khăn mà cẩu-thả, có công tốt không khoe, ở ngôi sang không mừng, không khinh người hèn, không ngạo với người khổ. Tính ung-dung không hay câu-nệ, cho nên không tương-đắc với những người đồng-môn hay thủ lễ.

Thương-Cồ 商 瞿, tên tự là Mộc 木, chuyên học Dịch, được truyền cái học ấy của Khổng-tử.

Tất-điêu Khai 漆 雕 開, tên tự là Nhược 若, học Thư, không thích ra làm quan.

Nguyên Hiến 原 憲, tên tự là Tư 思, thanh-tĩnh thủ-tiết, nhà nghèo mà vẫn vui về đạo. Khi Khổng-tử mất rồi, ông đi ẩn ở nước Vệ.
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